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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA ROBOT 2015
	SỐ NHÓM
	TÊN ĐỘI
	STT
	TÊN THÀNH VIÊN
	LỚP
	MSSV
	ĐIỆN THOẠI
	GHI CHÚ

	Chỉ Đạo Viên
	La Khải Khải
	 
	
	0972434315
	 

	1
	LH-S
	1
	Yn Tấn Phát
	11CD112
	111001188
	01686305751
	 

	
	
	2
	Lê Bảo Châu
	11CD112
	
	 
	 

	
	
	3
	Võ Thành Đô
	11CD112
	
	 
	 

	
	
	4
	Huỳnh Hoàng Minh
	11CD112
	
	 
	 

	
	
	5
	Nguyễn Thành Bình
	11CD112
	
	 
	 

	
	
	6
	Nguyễn Xuân Vĩ
	11CD112
	
	 
	 

	
	
	7
	Trần Thế Sơn
	11CD112
	
	 
	 

	
	
	8
	Lê Thanh Tùng
	11CD112
	
	 
	 

	
	
	9
	Lương Tiểu Nguyên
	11CD112
	
	 
	 

	
	
	10
	Bùi Mạnh Phúc
	11CD112
	
	 
	 

	
	
	11
	Đinh Ngọc Hoàng Nhân
	11CD112
	
	 
	 

	
	
	12
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	11CD112
	
	 
	 

	Chỉ Đạo Viên
	La Khải Khải
	 
	
	0972434315
	 

	2
	LH- 
	1
	Đinh Thành Long
	12CD111
	
	01662319189
	 

	
	
	2
	Đặng Văn Hạnh
	11CD112
	
	 
	 

	
	
	3
	Lê Hồng Phong
	12CD111
	
	 
	 

	
	
	4
	Nguyễn Thành Dương
	12CD111
	
	 
	 

	
	
	5
	Trình Quốc Đạt
	12CD111
	
	 
	 

	
	
	6
	Nguyễn Đắc Giáp
	12CD111
	
	 
	 

	
	
	7
	Phạm Ngọc Việt
	12CD111
	
	 
	 

	
	
	8
	Trần Bá Ánh
	12CD111
	
	 
	 

	
	
	9
	Hà Đăng Dũng
	12CD111
	
	 
	 

	
	
	10
	Nguyễn Hải Hưng
	12CD111
	
	 
	 

	
	
	11
	Hà Thanh Sơn
	12CD111
	
	 
	 

	
	
	12
	Đỗ Đức Anh
	12CD111
	
	 
	 

	Chỉ Đạo Viên
	Nguyễn Đình Đại
	 
	
	0982393787
	 

	3
	LH-SEED
	1
	Trần Vĩnh Lộc
	11DD111
	
	 
	 

	
	
	2
	Phạm Thanh Huy
	11DD111
	
	 
	 

	
	
	3
	Phan Trần Hoàng
	11DD111
	
	 
	 

	
	
	4
	Đỗ Văn Khắc
	11DD111
	
	 
	 

	
	
	5
	Hoàng Văn Quảng
	11DD111
	
	 
	 

	
	
	6
	Phạm Ngọc Thùy
	11DV111
	
	 
	 

	
	
	7
	Nguyễn Tấn Được
	11DD111
	
	 
	 

	
	
	8
	Trần Ngọc Tuấn
	11DD111
	
	 
	 

	
	
	9
	Hà Thế Dinh
	11DD111
	
	 
	 

	
	
	10
	Tăng Đăng Khoa
	11DD111
	
	 
	 

	
	
	11
	Phạm Văn Dũng
	11DD111
	
	 
	 

	
	
	12
	Nguyễn Anh Tuấn
	11DD111
	
	 
	 

	Chỉ Đạo Viên
	Nguyễn Đình Đại
	 
	
	0982393787 
	 

	4
	LH-LION
	1
	Diệp Vũ Minh
	11DD111
	
	 
	 

	
	
	2
	Phạm Minh Tâm
	11DD111
	
	 
	 

	
	
	3
	Nguyễn Chí Thanh
	11DD111
	
	 
	 

	
	
	4
	Lê Duy Thịnh
	11DD111
	
	 
	 

	
	
	5
	Giang Ánh Bằng
	11DD111
	
	 
	 

	
	
	6
	Hồ Minh Thế
	11DD111
	
	 
	 

	
	
	7
	Nguyễn Thế Trình
	11DD111
	
	 
	 

	
	
	8
	Nguyễn Thành Hậu
	11DD111
	
	 
	 

	
	
	9
	Nguyễn Minh Luân
	11DD111
	
	 
	 

	
	
	10
	Nguyễn Hữu Phúc
	11DD111
	
	 
	 

	
	
	11
	Nguyễn Thế Anh
	11SE111
	
	 
	 

	
	
	12
	Trần Văn Cường
	12DC111
	
	 
	 

	Chỉ Đạo Viên
	Nguyễn Đình Đại
	 
	
	0982393787 
	 

	5
	LH-F11
	1
	Lê Đăng Nghĩa
	11CD113
	
	0988992142
	 

	
	
	2
	Nguyễn Văn Dương
	11CD113
	
	0978260375
	 

	
	
	3
	Nguyễn Hoàng Thảo
	11CD113
	
	 
	 

	
	
	4
	Nguyễn Quốc Luân
	11CD113
	
	 
	 

	
	
	5
	Phạm Tấn Thư
	11CD113
	
	 
	 

	
	
	6
	Lê Văn Huynh
	11CD113
	
	 
	 

	
	
	7
	Vũ Văn Huy
	11CD113
	
	 
	 

	
	
	8
	Chu Bá Kiên
	11CD113
	
	 
	 

	
	
	9
	Trịnh Văn Cường
	11CD113
	
	 
	 

	
	
	10
	Nguyễn Văn Tân
	11CD113
	
	 
	 

	
	
	11
	Đỗ Đức Quý
	11CD113
	
	 
	 

	
	
	12
	Nguyễn Tiến Cường
	11DD111
	
	 
	 

	Chỉ Đạo Viên
	Nguyễn Văn Thương
	 
	
	0908280185
	 

	6
	LH- 
	1
	Nguyễn Văn Xin
	11CD111
	
	 
	 

	
	
	2
	Trần Đức Thiên
	11CD111
	
	 
	 

	
	
	3
	Phan Sơn Hải
	11CD111
	
	 
	 

	
	
	4
	Lê Trần Nam
	11CD111
	
	 
	 

	
	
	5
	Nguyễn Cao Nguyên Huy
	11CD111
	
	 
	 

	
	
	6
	Nguyễn Thành Thiện
	11CD111
	
	 
	 

	
	
	7
	Mạch Thế Văn
	11CD111
	
	 
	 

	
	
	8
	Trần Xuân Tiến
	11CD111
	
	 
	 

	
	
	9
	Nguyễn Lương Quý
	11CD111
	
	 
	 

	
	
	10
	Lê Tài Linh
	11CD111
	
	 
	 

	
	
	11
	Hồ Đức Đại
	11CD111
	
	 
	 

	
	
	12
	Nguyễn Hồng Thuyết
	11CD111
	
	 
	 

	Chỉ Đạo Viên
	Nguyễn Văn Thương
	 
	
	0908280185
	 

	7
	LH-DV1
	1
	Hồ Trọng Mạnh
	11DV111
	
	01688662421
	 

	
	
	2
	Nguyễn Cảnh Nguyên
	11DV111
	
	0975083436
	 

	
	
	3
	Trần Trung Hiếu
	11DV111
	
	 
	 

	
	
	4
	Nguyễn Hồng Sơn
	11DV111
	
	 
	 

	
	
	5
	Bùi Văn Hưng
	11DV111
	
	 
	 

	
	
	6
	Đinh Công Hoan
	11DV111
	
	 
	 

	
	
	7
	Nguyễn Tấn Hưng
	11DV111
	
	 
	 

	
	
	8
	Lê Xuân Diệu
	11DV111
	
	 
	 

	
	
	9
	Lê Minh Đức
	11DV111
	
	 
	 

	
	
	10
	Võ Thành Tin
	12TD111
	
	 
	 

	
	
	11
	Đỗ Tất Tiến
	12TD111
	
	 
	 

	
	
	12
	Nguyễn Minh Quang
	12TD111
	
	 
	 

	Chỉ Đạo Viên
	Nguyễn Văn Thương
	 
	
	0908280185
	 

	8
	LH-DV2
	1
	Phùng Văn Quyền
	11DV111
	
	 
	 

	
	
	2
	Phạm Văn Thắng
	11DV111
	
	 
	 

	
	
	3
	Mai Thắng
	11DV111
	
	 
	 

	
	
	4
	Nguyễn Anh Đức
	11DV111
	
	 
	 

	
	
	5
	Nguyễn Thái Dương
	11DV111
	
	 
	 

	
	
	6
	Lê Văn Thuận
	11DV111
	
	 
	 

	
	
	7
	Trần Hữu Tín
	11DV111
	
	 
	 

	
	
	8
	Nguyễn Minh Hoàng
	11DV111
	
	 
	 

	
	
	9
	Nguyễn Quang Lượng
	11DV111
	
	 
	 

	
	
	10
	Trần Tiến Đạt
	12TD111
	
	01697589875
	 

	
	
	11
	Cao Xuân Hoàng
	12TD111
	
	 
	 

	
	
	12
	Trịnh Thanh Tiền
	12TD111
	
	 
	 

	Chỉ Đạo Viên
	Nguyễn Thiện Tài
	 
	
	0909491293 
	 

	9
	LH- 
	1
	Dương Công Phú Quý
	11DC111
	
	 
	 

	
	
	2
	Đoàn Công Thiện
	11DC111
	
	 
	 

	
	
	3
	Phạm Kế Toàn
	11DC111
	
	 
	 

	
	
	4
	Nguyễn Duy Liêm
	11DC111
	
	 
	 

	
	
	5
	Phạm Từ Minh Nhật
	11DC111
	
	 
	 

	
	
	6
	Trần Văn Thản
	11DC111
	
	 
	 

	
	
	7
	Nguyễn Tấn Nhật
	11DC111
	
	 
	 

	
	
	8
	Lê Xuân Quý
	11DC111
	
	 
	 

	
	
	9
	Trần Văn Cường
	11DC111
	
	 
	 

	
	
	10
	Lê Đình Tuấn
	11DC111
	
	 
	 

	
	
	11
	Lê Tấn Thái
	11DC111
	
	 
	 

	
	
	12
	Nguyễn Trọng Trung
	11DC111
	
	 
	 

	Chỉ Đạo Viên
	Đoàn Dương Quý
	 
	
	0933468456
	 

	10

 
	LH- 

 
	1
	Hoàng văn Dũng
	11CD112
	
	 
	 

	
	
	2
	Trần duy Tân
	11CD112
	
	 
	 

	
	
	3
	Nguyễn đình Tùng
	11CD112
	
	 
	 

	
	
	4
	Trương Hồng Cảnh
	11DC111
	
	 
	 

	
	
	5
	Lê Trường Sơn
	11DC111
	
	 
	 

	
	
	6
	Hoàng Văn Trực
	11DC111
	
	 
	 

	
	
	7
	Phạm Xuân Hiếu
	11DC111
	
	 
	 

	
	
	8
	Nguyễn Kim Thành
	11CD111
	
	 
	 

	
	
	9
	Nguyễn Văn Nam
	11CD111
	
	 
	 

	
	
	10
	Bùi Trí Dương
	11CD111
	
	 
	 

	
	
	11
	Lê Hiển 
	11CD112
	
	 
	 

	
	
	12
	Nguyễn Ngọc Linh
	12TD111
	
	
	 

	
	
	13
	Trần Văn An
	11DC111
	
	 
	 

	Chỉ Đạo Viên
	Nguyễn Thiện Tài
	 
	
	0909491293 
	 

	11
	LH-
	1
	Nguyễn Văn Thành
	11CD112
	
	01662297190
	 

	
	
	2
	Hồ Việt Huy
	11CD112
	
	01665097468
	 

	
	
	3
	Lê trần Minh Quân
	11CD112
	
	 
	 

	
	
	4
	Lương Mạnh Tuấn
	11CD112
	
	 
	 

	
	
	5
	Đinh Gia Thọ
	11CD112
	
	 
	 

	
	
	6
	Nguyễn Duy Quý
	11CD112
	
	 
	 

	
	
	7
	Trần hữu Kiên
	11CD112
	
	 
	 

	
	
	8
	Nguyễn Hữu Vinh
	11CD112
	
	 
	 

	
	
	9
	Nguyễn Lâm Tùng
	11CD112
	
	 
	 

	
	
	10
	Trần Chí Khang
	11CD112
	
	 
	 

	
	
	11
	Lê Đức Nhuận
	11CD112
	
	 
	 

	
	
	12
	Phạm Ngọc Tiến
	11CD112
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